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Tính năng nổi bật 
 

- Tích hợp tính năng: phóng điện, phá kính. 

-  Đai cài tiện dụng. 

- Sử dụng pin sạc lithium 18650 3.7V 

- Thân gậy sử dụng nhựa ABS chống va đập, độ 

bền cao. 

- Thanh trượt hỗ trợ gài thiết bị phụ trợ 

 

Thông số kỹ thuật 
 

- Điện áp xung đầu ra cực đại: 120K ± 10% 

- Độ rộng xung điện áp ra: 2.2 µs ± 0,1 

- Tần số xung: 800 Hz ± 40 

- Thời gian phóng điện liên tục: ≥ 25 phút 

- Dòng điện cao áp (tải 100 M): 2.2 mA ± 0,1 

- Độ cách điện vỏ dùi cui điện: ≥ 50 G 

- Vật liệu: Nhựa ABS 

- Nguồn cung cấp: 7.2VDC ± 0.5% (Pin sạc 2*18650 

(3000 mAh). 

- Cổng sạc: DC12V/1A 

- Thời gian sạc đầy: khoảng 6h  

- Nhiệt độ hoạt động: -22 đến +50 0C 

- Trọng lượng: 750g ± 5% (Không bao gồm pin) 

- Kích thước: 595mm*45mm*172mm 
 

Phụ kiện bao gồm: 

 

+ Nguồn sạc DC12VDC/1A: 1 Chiếc 

+ Bộ sạc pin lithium 18650: 1 chiếc 

+ Hướng dẫn sử dụng 

+ Đai cài gậy: 1 chiếc 

+ Pin sạc 4*18650 (3000 mAh). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh sản phẩm 
 

 

 

Dïi cui ch÷ t cã chøc n¨ng 

phãng ®iÖn 

Sản xuất tại Nhà máy E111 - BCA 

Dùng cho lực lượng an ninh, cảnh sát, quân 

đội, nhân viên an ninh … 
MODEL: TB-SB100 


